
 

UBND HUYỆN THUẬN BẮC 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:       /PGDĐT-KHTC 

V/v đề nghị cung cấp báo giá gói mua 

sắm trang thiết bị cho Trường học. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Thuận Bắc, ngày      tháng 7 năm 2023 

 

 
                             Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp trang thiết bị cho Trường học. 

             

 

Thực hiện Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện Thuận Bắc về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện 03 Chương trình mục 

tiêu quốc gia năm 2023 Nguồn ngân sách trung ương bổ sung và ngân sách cấp tỉnh 

đối ứng. 

Hiện tại, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Bắc đang thực hiện lập dự 

toán và kế hoạch mua sắm trang thiết bị, bao gồm Tivi, tủ đựng thiết bị, bàn ghế, 

bảng... cho Trường học. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung 

cấp trang thiết bị theo phụ lục đính kèm công văn này gửi báo giá về địa chỉ: Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Bắc - Xã Lợi Hải - Huyện Thuận Bắc - Tỉnh Ninh 

Thuận, trước ngày 02/8/2023. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Bắc thông báo để các đơn vị được biết. 

Công văn này thay thế công văn số 594/PGDĐT-KHTC ngày 07/7/2023 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên PGD; 

- Bộ phận CSVC; 

- Lưu: VT, KT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 

 

Trần Thị Thu Hương 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UBND HUYỆN THUẬN BẮC 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

PHỤ LỤC  

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 
(kèm theo Công văn số      /PGDĐT-KHTC ngày    /7/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật Đơn vị tính Số lượng 

 

 

 

1 

 

 

 

Tivi 

- Smart Tivi 65 inch 4K  

- Ứng dụng phổ biến Clip TV, 

FPT Play, Galaxy Play 

(Fim+), MP3 Zing, my TV, 

Netflix, nhạc của tui, POPS 

kids, Spotify, Trình duyệt 

Web, TV 360, VieON, VTVcab 

On, You tube, You Tube kids 

- Điều khiển bằng giọng nói   

- Tìm kiếm giọng nói trên 

YouTube bằng tiếng việt 

- Giá treo + HDMI (10m) 

 

 

 

 

Cái  

 

 

 

 

11 

 

 

2 

 

 

Tủ đựng quần áo 

học sinh 

- Tủ locker 9 khoang 

- Cánh mở xếp chồng lên 

nhau một cách khoa học.  

- Kích thước: Dài 91,5 x rộng 

45 x cao 183 (cm) 

- Chất liệu: Sắt, sơn tĩnh điện                                    

 

 

Cái  

 

 

10 

 

 

3 

 

 

Bàn ghế giáo viên 

- Bàn ghế rời độc lập, 01 ghế 

riêng: 

- Mặt bàn, ngăn bàn, mặt ghế 

và lưng tựa bằng gỗ cao su 

ghép dày 17mm, phủ keo chịu 

nước, chịu lực. 

- Chân bàn và khung bàn 

bằng thép hộp  

- Khung chân ghế bằng thép 

hộp   

- Kích thước bàn: Dài 120 x 

rộng 60 x cao 75 (cm) 

- Kích thước ghế: Dài 45 x 

rộng 40 x cao 90-từ chân ghế 

lên mặt ngồi là 45 (cm) 

 

 

Bộ 

 

 

03 
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Bàn ghế học sinh 

Bàn ghế rời độc lập, 02 ghế 

riêng: 

- Mặt bàn, ngăn bàn, mặt ghế 

và lưng tựa bằng gỗ cao su 

ghép dày 17mm, phủ keo chịu 

nước, chịu lực. 

- Kích thước bàn: Dài 120 x 

rộng 40 x cao 64 (cm) 

-  Kích thước ghế: Dài 36 x 

rộng 33 x cao 40 (cm) 

-  Chân bàn và khung bàn 

bằng thép hộp (20x40), 

(20x20)(16x16) mm 

dày1.1mm. 

- Khung chân ghế bằng thép 

hộp (20x20)mm, dày 1,1mm. 

Ván liên kết với khung bằng 

bát và vít, khung sườn bằng 

thép hộp sơn tĩnh điện, liên 

kết hàn, chân bàn và ghế có 

gắn nút nhựa                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

5 

 

 

 

Quạt treo tường 

- Điều khiển chức năng dễ 

dàng với dây giật phù hợp với 

thiết kế treo tường.  

- Đường kính: 53 cm 

- Công suất: 65W, tiết kiệm 

điện 

- 5 cánh                                                     

 

 

 

Cái 

 

 

 

24 

 

6 

 

Bóng đèn  

- Đèn led  

- Dài: 1,2m 

 

Bộ 

 

36 

 

 

7 

 

 

Bảng lùa hai cánh 

- Khung bảng nhôm.  

- Mặt bảng màu xanh kẻ 5 ô li 

mờ; kích thước rộng 124 x dài 

360 (cm)                                          

 

 

Cái  

 

 

03 

 

8 

 

Tủ đựng hồ sơ văn 

phòng 

- Tủ sắt, 3 cánh, Sơn tĩnh 

điện. 

- Kích thước: Dài 135 x rộng 

45 x cao 183 (cm) 

 

Cái 

 

03 

 

 

9 

 

 

Kệ đựng thiết bị 

 - Kệ 4 tầng 

- Kích thước tổng thể dài 200 

x rộng 45 x cao 183 (cm)   

- Khung sườn làm bằng sắt 

hộp có sơn tĩnh điện.                                                                         

 

 

Cái 

 

 

09 
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